
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUY HOÀI
Mã số thuế: 0202288239

Địa chỉ: Số 542 đường Trần Tất Văn, Phường Phù Liễn, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 0907882469

Số tài khoản: 2682282888 - Ngân hàng TMCP Quân Đội MB

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN

MST/CCCD chủ hộ: 0202111150

MSĐVCQHVNS:

Địa chỉ: Thôn 1 (tại nhà Ông Nguyễn Sĩ Định), Xã Nghi Dương, Thành phố Hải Phòng

CCCD người mua: Số hộ chiếu:

Hình thức thanh toán: TM/CK Số tài khoản:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 02 tháng 07 năm 2026

Mã CQT: 0097A618A77EEE4F8EA367FB43CE00B257

Ký hiệu: 1C26THH

Số: 00002036

STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Thuế suất
GTGT

Tiền thuế GTGT

1
BBD3503CNV- Cầu dao tép 3P 50A
06kA

Cái 1 414.116,65 414.117 8% 33.132

2
BBD1161CNV- Cầu dao tép 1P 16A
06kA

Cái 1 51.304 51.304 8% 4.104

3
BBD2322CNV- Cầu dao tép 2P 32A
06kA

Cái 2 156.326,19 312.652 8% 25.012

4
BBD3633CNV- Cầu dao tép 3P 63A
06kA

Cái 1 395.200 395.200 8% 31.616

5 VCm - Đơn 1x10 (200/0.25) mét 30 30.591 917.730 8% 73.418

6 Cáp Hàn Cu/NR 1x16 mét 121 55.690,04 6.738.495 8% 539.080

7 VCm - Đơn 1x2.5 (50/0.25) mét 253 8.269,87 2.092.277 8% 167.382

8 VCm - Dẹt 2x2.5 (50/0.25) mét 400 20.007,75 8.003.100 8% 640.248

9 Dây cáp 4x10 mét 100 123.055,13 12.305.513 8% 984.441

10 Dây cáp 3x35+1x16 mét 80 424.687,54 33.975.003 8% 2.718.000

11 Cáp treo Cu/XLPE/PVC 4x16 mét 121 207.030 25.050.630 8% 2.004.050

12 Cáp nhôm vặn xoắn 4x35 mét 55 48.410 2.662.550 8% 213.004

13
Đèn LED Downlight AT04 110/12W
6500K

Cái 27 86.520 2.336.040 8% 186.883

14
Bộ đèn LED Tube T8
TT01M21.1/20Wx1-6500K

Bộ 6 65.829,78 394.979 8% 31.598

15 ống PPR DN 25 PN20 m 204 17.369,92 3.543.464 8% 283.477

16
ống PVC-U (uPVC) DN 21 PN16
(Class 2)

m 16 8.123,28 129.972 8% 10.398

17
F-56MZG-S- Quạt trần có remote -
màu bạc

Cái 3 1.811.481 5.434.443 8% 434.755
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STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Thuế suất
GTGT

Tiền thuế GTGT

Tổng hợp Thành tiền trước thuế GTGT Tiền thuế GTGT Cộng tiền thanh toán

Không kê khai thuế GTGT:

Không chịu thuế GTGT:

Thuế suất 0%:

Thuế suất 5%:  

Thuế suất 8%: 104.757.469 8.380.598 113.138.067

Thuế suất 10%:

Thuế suất KHÁC:

Tổng cộng: 104.757.469 8.380.598 113.138.067

Số tiền viết bằng chữ: Một trăm mười ba triệu một trăm ba mươi tám nghìn không trăm sáu mươi bảy đồng.

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: KZF1UV09AD_G

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI

HUY HOÀI

Ký ngày: 02/07/2026
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